
Tổ dân phố 7 56

Tổ dân phố 8 51

Tổ dân phố 9 46

Tổ dân phố 10 49

Tổ dân phố  11 51

Tổ dân phố 3 65

Bản Xá 93

Bản Nghé Toong 36

Bản Chi Luông 2 51

 Bản Đớ 87

Bản Chi Luông 1 81

Bản Na Nát 109

Bản Quan Chiêng 59

Bản Đán 45

Tổ dân phố 1 91

Tổ dân phố 2 123
Không đạt6 6 214Tổ dân phố 4 74%

PHỤ LỤC 2.1
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MƯỜNG LAY

(Kèm theo Đề án số: 3445/ĐA-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Mường Lay)

BẢN, TỔ DÂN PHỐ MỚI SAU KHI SẮP XẾPBẢN, TỔ DÂN PHỐ TRƯỚC SẮP XẾP

Số hộ TT (mới)
Phương án sắp xếp, sáp

nhập
Số hộ sau khi

sáp nhập

Tỷ lệ số hộ gia
đình so với quy

định

Tên tổ dân phố sau dự
kiến sau khi sáp nhập

Đã đảm bảo tiêu
chuẩn theo quy

định
Stt

Tổ dân phố 1 1071

146

245

168

Đạt213

Tổ dân phố 2

Không đạt

2

2

4

Bản Quan Chiêng

Không đạt

Tổ dân phố 3 Không đạt

Bản Chi Luông Đạt

I. CÁC BẢN, TỔ DÂN PHỐ BẢN,THỰC HIỆN SẮP XẾP

5

1

2

3

4

5

36%

53%

82%

112%

142%



Số hộ TT (mới)
Phương án sắp xếp, sáp

nhập
Số hộ sau khi

sáp nhập

Tỷ lệ số hộ gia
đình so với quy

định

Tên tổ dân phố sau dự
kiến sau khi sáp nhập

Đã đảm bảo tiêu
chuẩn theo quy

định
Stt

Tổ dân phố 4 166

Tổ dân phố 5 70

Tổ dân phố 6 114

Bản Ổ 47

Bản Bắc I 74

Bản Bắc II 70

Bản Ho Luông 1 87

Bản Ho Luông 2 111

Bản Ho Luông III 102

Bản Na Ka 51

Bản Nậm Cản 90

Bản Mo 1 76

Bản Mo 2 63

Bản Ho Cang 101

Bản Tạo Sen 107

Bản Lé 90

Bản Ló 137

Bản Dế Da 134

Bản Trung Ghênh 73

Bản Xà Phìn 1 80

Bản Xà Phìn 2 121

350 ĐạtTổ dân phố 57 7

19188 Bản Bắc Đạt

300Bản Ho Luông Đạt99

117%

127%

202%

Bản Nậm Cản1010 Không đạt141

1111 Bản Mo Không đạt139

Đạt20812 12 Bản Tạo Sen

22713 13 ĐạtBản Ló Lé

14 Không đạtDế Da 20714

15 Đạt20115 Bản Xà Phìn

151%

138%

134%

94%

93.30%

140%



Số hộ TT (mới)
Phương án sắp xếp, sáp

nhập
Số hộ sau khi

sáp nhập

Tỷ lệ số hộ gia
đình so với quy

định

Tên tổ dân phố sau dự
kiến sau khi sáp nhập

Đã đảm bảo tiêu
chuẩn theo quy

định
Stt

1 Bản Huổi Min 21 1 Bản Huổi Min 21

2 Bản Hốc 170 2 Bản Hốc 170

3 Bản Hô Nậm Cản 77 3 Bản Hô Nậm Cản 77

4 Bản Hô Huổi Luông 85 4 Bản Hô Huổi Luông 85

5 Bản Huổi Luân 30 5 Bản Huổi Luân 30

6 Bản Phi Hai 180 6 Bản Phi Hai 180

7 Bản Đề Dê 110 7 Bản Đề Dê 110

8 Bản Sá Ninh 126 8 Bản Sá Ninh 126

9  Bản Sá Tổng 78 9 Bản Sá Tổng 78

10 Bản Háng Mùa Lừ 45 10 Bản Háng Mùa Lừ 45

II. CÁC BẢN, TỔ DÂN PHỐ GIỮ NGUYÊN (10 BẢN)
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